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	T.T tuần
trong HK
	Từ ngày….
Đến ngày…..
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
(Ghi đúng tên theo chương trình đã qui định)
	GHI CHÚ

	1
	07/09 12/09
	3
	CHƯƠNG 1. MÁY BIẾN ÁP
Bài 1.  KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÁY BIẾN ÁP
I. ĐẠI CƯƠNG
II. CẤU TẠO, CÔNG DỤNG MÁY BIẾN ÁP 
III. NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA MÁY BIẾN ÁP
IV. CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐỊNH MỨC
	

	2
	14/09 19/09
	3
	Bài 2. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CÓ TẢI CỦA MÁY BIẾN ÁP
I. GIẢN ĐỒ NĂNG LƯƠNG CỦA MÁY BIẾN ÁP
II. ĐỘ THAY ĐỔI ĐIỆN ÁP CỦA MÁY BIẾN ÁP VÀ CÁCH ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP
III. MÁY BIẾN ÁP LÀM VIỆC SONG SONG
IV. TỔ NỐI DÂY CỦA MÁY BIẾN ÁP 
	

	3
	21/0926/09
	3
	Bài 3.  CÁC LOẠI MÁY BIẾN ÁP ĐẶC BIỆT
I. MÁY TỰ BIẾN ÁP
II. MÁY BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG
III. MÁY BIẾN ÁP HÀN 
	

	4
	28/0903/10
	3
	CHƯƠNG 2. MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ
Bài 4. ĐẠI CƯƠNG VỀ MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ  
I. KHÁI QUÁT
II. CẤU TẠO
III. CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐỊNH MỨC
IV. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC	
V. ĐẢO CHIỀU QUAY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 
	

	5
	05/1010/10
	3
	Bài 5. CÁC QUAN HỆ ĐIỆN TỪ TRONG MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ 
I. MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ LÀM VIỆC KHI ROTOR ĐỨNG YÊN
II. MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ LÀM VIỆC KHI ROTOR QUAY
III. GIẢN ĐỒ NĂNG LƯỢNG   CỦA MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ 
IV. MOMENT ĐIỆN TỪ VÀ ĐẶC TÍNH CƠ CỦA MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ
	


	6
	12/10 17/10
	3
	Bài 6. MỞ MÁY VÀ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA 
I. QUÁ TRÌNH MỞ MÁY ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ
II. CÁC PHƯƠNG PHÁP MỞ MÁY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ
III. ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ
	

	7
	19/10 24/10
	3
	Bài 7. MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA 
I. ĐẠI CƯƠNG
II. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP MỞ MÁY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA
IV. ĐẢO CHIỀU QUAY ĐỘNG CƠ KĐB MỘT PHA
V. ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA ĐẤU VÀO LƯỚI ĐIỆN MỘT PHA
	

	8
	26/10 31/10
	3
	ÔN TẬP - KIỂM TRA GIỮA HỌC PHẦN 
	

	9
	02/11 07/11
	3
	CHƯƠNG 3. MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ
Bài 8. ĐẠI CƯƠNG VỀ MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ
I. KHÁI NIỆM
II. PHÂN LOẠI VÀ KẾT CẤU CỦA MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ
III. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ
IV. CÁC THÔNG SỐ ĐỊNH MỨC
Bài 9. MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ LÀM VIỆC SONG SONG
I. NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG 
II. GHÉP SONG SONG CÁC MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ
	

	10
	09/11 14/11
	3
	CHƯƠNG 4. MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU
Bài 10. ĐẠI CƯƠNG VỀ MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU 
I. CẤU TẠO 
II. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CƠ BẢN 
III. CÁC THÔNG SỐ ĐỊNH MỨC
IV. PHÂN LOẠI MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU
	

	11
	16/11 21/11
	3
	Bài 11. QUAN HỆ ĐIỆN TỪ TRONG MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU
I. SỨC ĐIỆN ĐỘNG VÀ TỪ TRƯỜNG CỦA MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU
II. GIẢN ĐỒ NĂNG LƯỢNG CỦA MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU
III. MOMENT ĐIỆN TỪ VÀ CÔNG SUẤT 
IV. QUÁ TRÌNH ĐỔI CHIỀU
	

	12
	23/11 28/11
	3
	CHƯƠNG 5. KHÍ CỤ ĐIỆN
Bài 12. KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT VÀ ĐIỀU KHIỂN 
I. NÚT NHẤN       II. CÔNG TẮC     III. CẦU DAO      IV. ÁPTÔMÁT       V. CÔNG TẮC TƠ
 VI. RƠLE TRUNG GIAN       VII. RƠLE THỜI GIAN        VIII. RƠLE TỐC ĐỘ
	

	13
	30/1105/12
	3
	Bài 13. KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ 
I. CẦU CHÌ
II. RƠLE ĐIỆN TỪ
III. RƠLE NHIỆT

	

	14
	07/1212/12
	3
	Bài 14.  MẠCH ỨNG DỤNG  
I. MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG KHÍ CỤ ĐIỆN CƠ BẢN 
II. LỰA CHỌN THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ TRONG MẠCH ỨNG DỤNG
	

	15
	14/1219/12
	3
	ÔN TẬP KẾT THÚC HỌC PHẦN
	


	Ghi chú: GV soạn thành 3 bản: 1 bản nộp P. ĐT, 1 bản lưu tại Khoa, 1 bản tự lưu		
				Ngày 05 tháng 09 năm 2015
TRƯỞNG KHOA 	TRƯỞNG BỘ MÔN	                  GIẢNG VIÊN
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